TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNG
         BAN THI ĐUA                                                                

                                                                  XẾP LOẠI THI ĐUA ĐỢT I 
                                                 Bắt đầu 6/9/2022- 15/10/2022)

	STT
	Lớp
	GVCN
	Sĩ số
	Tuần 1

	Tuần 2

	Tuần 3

	Tuần 4

	Tuần 5


	Tuần 6

	Tổng 
	Xếp loại chung
	Ghi chú

	1
	10A1
	Đ/c: Duyên

	45
	10
	4
	1
	3
	3
	2
	23
	6
	

	2
	10A2
	Đ/c: Thảo

	44
	7
	8
	4
	7
	2
	5
	33
	7
	

	3
	10A3
	Đ/c: Thu

	45
	6
	13
	3
	6
	4
	4
	36
	9
	

	4
	10A4
	Đ/c: Hường 

	45
	4
	3
	6
	5
	1
	1
	20
	5
	

	5
	10A5
	Đ/c: Quyên

	45
	5
	3
	2
	2
	2
	3
	17
	4
	

	6
	10A6
	Đ/c: Xuân

	45
	11
	6
	3
	5
	5
	3
	33
	7
	

	7
	10A7
	Đ/c: Vân

	42
	8
	5
	7
	9
	2
	3
	34
	8
	

	8
	10A8
	Đ/c: Oanh

	43
	15
	12
	12
	13
	12
	10
	74
	18
	

	9
	10A9
	Đ/c: Thúy

	44
	9
	5
	6
	7
	6
	4
	37
	10
	

	10
	11C1
	Đ/c: Duyên

	44
	2
	2
	2
	4
	3
	3
	16
	3
	

	11
	11C2
	Đ/c: Quyên

	47
	1
	1
	3
	4
	1
	1
	11
	1
	

	12
	11C3
	Đ/c: Đông

	43
	12
	9
	12
	10
	10
	5
	58
	15
	

	13
	11C4
	Đ/c: Hoà

	41
	12
	10 ->13
	9
	11
	11
	8
	64
	17->18
	Hạ TĐ tuần 2

	14
	11C5
	Đ/c: Nga

	45
	10
	8
	8
	9
	8
	1
	44
	12
	

	15
	11C6
	Đ/c: Hà

	42
	14
	8
	11 -> 12
	11
	3
	9
	57
	14->18
	Hạ TĐ tuần 3

	16
	12B1
	Đ/c: Thoa

	37
	13
	11
	7
	8
	7
	4
	50
	13
	

	17
	12B2
	Đ/c: Hường

	38
	3
	2
	5
	1
	1
	1
	13
	2
	

	18
	12B3
	Đ/C: Hương

	39
	14
	7
	7
	6
	1
	7
	42
	11
	

	19
	12B4
	Đ/C: Luyến

	29
	13
	10
	10
	12
	9
	6
	60
	16
	



HẠ THI ĐUA LỚP 11C4 VÀ 11 C6 XUỐNG THỨ 18
Xếp thứ 1: 11C2
Xếp thứ 2:12B2
Xếp thứ 3: 11C1
Xếp thứ 4:10A5
Xếp thứ 5:10A4
Xếp thứ 6: 10A1
          Xếp thứ 7: 10A2; 10A6
Xếp thứ 8: 10A7
Xếp thứ 9: 10A3
Xếp thứ 10: 10A9
Xếp thứ 11 :12B3
Xếp thứ 12: 11C5
Xếp thứ 13: 12B1
Xếp thứ 14 : 11C6- > 18
Xếp thứ 15:11C3
Xếp thứ 16: 12B4
Xếp thứ 17: 11C4-> 18
Xếp thứ 18:10A8

                                                                  XẾP LOẠI THI ĐUA ĐỢT II
                                                 Bắt đầu 17/10/2022- 20/11/2022)

	STT
	Lớp
	GVCN
	Sĩ số
	Tuần 7

	Tuần 8

	Tuần 9

	Tuần 10

	Tuần 11


	Tuần 6

	Tổng 
	Xếp loại chung
	Ghi chú

	1
	10A1
	Đ/c: Duyên

	45
	1
	6
	2
	5-> 8
	1
	
	18
	7
	Hạ TĐ tuần 10

	2
	10A2
	Đ/c: Thảo

	44
	2
	1
	2
	6
	3
	
	14
	4
	

	3
	10A3
	Đ/c: Thu

	45
	1
	3
	2
	1->8
	3
	
	17
	6->15
	Hạ TĐ tuần 10+ CĐ

	4
	10A4
	Đ/c: Hường 

	45
	2
	3
	4
	2
	3
	
	14
	4
	

	5
	10A5
	Đ/c: Quyên

	45
	1
	2
	1
	3
	1
	
	8
	1
	

	6
	10A6
	Đ/c: Xuân

	45
	4
	2
	1
	3
	6
	
	16
	5
	

	7
	10A7
	Đ/c: Vân

	42
	5
	4
	1
	5
	5->10
	
	25
	10
	Hạ TĐ tuần 11

	8
	10A8
	Đ/c: Oanh

	43
	8
	8
	8
	8
	9
	
	41
	15
	

	9
	10A9
	Đ/c: Thúy

	44
	4
	4
	4
	4
	1->10
	
	26
	11
	Hạ TĐ tuần 11

	10
	11C1
	Đ/c: Duyên

	44
	7-> 8
	3
	4
	3
	4
	
	22
	9->15
	Hạ TĐ tuần 7+CĐ

	11
	11C2
	Đ/c: Quyên

	47
	1
	2
	3
	1
	2
	
	9
	2
	

	12
	11C3
	Đ/c: Đông

	43
	6
	7
	7
	7
	7
	
	34
	14
	

	13
	11C4
	Đ/c: Hoà

	41
	8-> 8
	7
	7
	4
	4
	
	30
	13->15
	Hạ TĐ tuần 7+ CĐ

	14
	11C5
	Đ/c: Nga

	45
	4
	4
	2
	4
	4
	
	18
	7
	

	15
	11C6
	Đ/c: Hà

	42
	7->8
	5
	2
	4
	9-> 10
	
	29
	12->15
	Hạ TĐ tuần 7+11+CĐ

	16
	12B1
	Đ/c: Thoa

	37
	7
	6
	6
	2
	4
	
	25
	10
	

	17
	12B2
	Đ/c: Hường

	39
	5
	2
	3
	1
	2
	
	13
	3
	

	18
	12B3
	Đ/C: Hương

	40
	3
	2
	3
	1
	8->10
	
	19
	8->15
	Hạ TĐ tuần 11 +CĐ

	19
	12B4
	Đ/C: Luyến

	31
	6
	6
	5
	3
	10
	
	30
	13
	


     

HẠ THI ĐUA XUỐNG THỨ 15: 10A3; 11C1; 11C4; 11C6; 12B3


Xếp thứ 1: 10A5
Xếp thứ 2:11C2
Xếp thứ 3: 12B2
Xếp thứ 4:10A4; A2
Xếp thứ 5:10A6
Xếp thứ 6: 10A3-> 15
Xếp thứ 7: 10A1; C5
Xếp thứ 8: 12B3-> 15
Xếp thứ 9: 11C1->15
Xếp thứ 10: 12B1;A7
Xếp thứ 11 :10A9
Xếp thứ 12: 11C6-> 15
Xếp thứ 13: 12B4; C4->15
Xếp thứ 14 : 11C3
Xếp thứ 15:10A8
                                                                             
                                                                                     BAN THI ĐUA
                                                                                                                                   Nguyễn Thị Quyên
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TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNG
         BAN THI ĐUA                                                                

                                                                  XẾP LOẠI THI ĐUA ĐỢT III
                                                 Bắt đầu ( 21/11 – 22/12/2022)

	STT
	Lớp
	GVCN
	Sĩ số
	Tuần 12

	Tuần 13

	Tuần 14

	Tuần 15

	Tuần 16


	Tổng

	Xếp loại 
	Ghi chú

	1
	10A1
	Đ/c: Duyên

	43
	2
	5->11
	3
	2
	1
	19
	7
	HẠ TĐ TUẦN 13

	2
	10A2
	Đ/c: Thảo

	44
	4
	7
	1
	2
	1-> 7
	21
	9->16
	HẠ TĐ TUẦN 16,CĐ

	3
	10A3
	Đ/c: Thu

	43
	3
	1
	2
	1
	4
	11
	2
	

	4
	10A4
	Đ/c: Hường 

	45
	2
	2
	1
	4
	3
	
12
	3
	

	5
	10A5
	Đ/c: Quyên

	45
	2
	3
	3
	1
	6
	15
	4
	

	6
	10A6
	Đ/c: Xuân

	45
	5
	3
	6
	2
	4
	20
	8
	

	7
	10A7
	Đ/c: Vân

	42
	3
	7
	1
	4
	1
	16
	5
	

	8
	10A8
	Đ/c: Minh

	43
	8
	9
	8
	9
	8
	42
	16
	

	9
	10A9
	Đ/c: Thúy

	46
	2
	6
	3
	3
	3
	17
	6
	

	10
	11C1
	Đ/c: Duyên

	43
	8
	4
	1
	4
	3-> 7
	24
	10
	HẠ TĐ TUẦN 16

	11
	11C2
	Đ/c: Quyên

	47
	4
	1
	2
	2
	2
	11
	2
	

	12
	11C3
	Đ/c: Đông

	41
	9
	11
	5
	7-> 9
	6
	40
	15
	HẠ TĐ TUẦN 15

	13
	11C4
	Đ/c: Hoà

	41
	7
	7
	5
	4
	6
	29
	11
	

	14
	11C5
	Đ/c: Nga

	41
	4
	4
	6
	8-> 9
	4-> 7
	30
	12
	HẠ TĐ TUẦN 15,16

	15
	11C6
	Đ/c: Hà

	42
	2->9
	8
	7
	5
	4
	33
	14
	HẠ TĐ TUẦN 12

	16
	11B1
	Đ/c: Thoa

	35
	4
	7
	4
	3
	3
	21
	9
	

	17
	11B2
	Đ/c: Hường

	38
	1
	1
	1
	4
	2
	9
	1
	

	18
	11B3
	Đ/C: Hương

	39
	2
	5
	3
	1
	5
	16
	5
	

	19
	11B4
	Đ/C: Luyến

	29
	6
	10
	7
	6
	3
	32
	13
	


Xếp loại đợt thi đua đợt  3
Xếp thứ 1: 12B2
Xếp thứ 2:11C2;10A3
Xếp thứ 3: 10A4
Xếp thứ 4: 10A5
Xếp thứ 5:10A7; 12B3
Xếp thứ 6:10A9
Xếp thứ 7:10A1
Xếp thứ 8:10A6
Xếp thứ 9: 12B1
Xếp thứ 10:11C1
Xếp thứ 11:11C4
Xếp thứ 12:11C5
Xếp thứ 13: 12B4
Xếp thứ 14: 11C6
Xếp thứ 15:11C3
Xếp thứ 16:10A8;10A2( bị hạ TĐ)


